
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐÃ ỦNG HỘ MUA VACCINE COVID - 19
Từ ngày 1 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2021

STT Tên người nộp Đơn vị nộp tiền Ngày nộp Số tiền

1 MB(385300) 05/06/2021 100.000 TG

2 HOANG THI THUY TRANG 05/06/2021 100.000 TG

3 TRAN NGOC LOAN ANH   05/06/2021 100.000 TG

4 LE HO THI NGOC ANH 05/06/2021 100.000 TG

5 PHAM THI LIEU 05/06/2021 100.000 TG

6 TRIEU THI HONG THAM 05/06/2021 100.000 TG

7 KIEU THI THUY LINH 05/06/2021 200.000 TG

8 BUI THI THANH HUONG 05/06/2021 100.000 TG

9 TRAN THI THANH TUYEN 05/06/2021 200.000 TG

10 BUI THI THU HA 05/06/2021 100.000 TG

11 TO NGOC LONG 05/06/2021 100.000 TG

12 PHAN VAN CHUONG Trường THCS Vĩnh Lộc B 05/06/2021 1.000.000 TG

13 TRAN NHU NGOC 05/06/2021 100.000 TG

14 Phan Hoang Thanh Trường THCS Vĩnh Lộc B 05/06/2021 300.000 TG

15 Duong Hoang Han Trường THCS Vĩnh Lộc B 05/06/2021 200.000 TG

16 NGUYEN THI TRUC LIN 05/06/2021 100.000 TG

17 CU THI TUYET 05/06/2021 200.000 TG

18 PHAN THI KIEU OANH 05/06/2021 100.000 TG

19 TRINH THI HONG Trường THCS Vinh Loc B 05/06/2021 200.000 TG

20 HOANG THI THANH XUAN 07/06/2021 100.000 TG

21 Chuyen qua ZaloPay 07/06/2021 200.000 TG

22 NGUYEN NGOC EM CĐV Trường MN Hoa Mai 07/06/2021 200.000 TG

23 MB(444498) 07/06/2021 200.000 TG

24 Co 7 Danh 07/06/2021 200.000 TG

25 VU THI THAI Trường THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 100.000 TG

26 Gv Trường TH Vĩnh Lộc B 07/06/2021 100.000 TG

27 NGUYEN THI THU HANG CĐCS Trường TH Vĩnh Lộc A 07/06/2021 100.000 TG

28 NGUYEN THIEN THANH 07/06/2021 200.000 TG

29 TRAN THI TUONG VI 07/06/2021 300.000 TG

30 TRAN THI ANH TUYET Trường TH Vĩnh Lộc 2 07/06/2021 100.000 TG

31 NGUYEN THI THU HANG 07/06/2021 200.000 TG

32 NGUYEN THI VAN Trường THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 200.000 TG

33 BUI VAN TRONG GV Truong THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 300.000 TG

34 NGUYEN PHUC HAO GV Truong THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 100.000 TG

35 LE THI MONG NGUYEN 07/06/2021 100.000 TG

36 TRAN DUC TIEN 07/06/2021 33.333 TG

37 LE PHI QUY 07/06/2021 300.000 TG

38 Dương Văn Thuần ĐV Trường THCS Võ Văn Vân 07/06/2021 100.000 TG

39 DVDong Trường TH Vĩnh Lộc 2 07/06/2021 100.000 TG

40 TRUONG VAN TU 07/06/2021 100.000 TG

41 Tran Thi Nguyet 07/06/2021 50.000 TG

42 TRUONG THI THAM 07/06/2021 100.000 TG

43 HUYNH TAN PHUOC 07/06/2021 100.000 TG

44 PHAN THI MINH 07/06/2021 100.000 TG

45 NGUYEN THI NGOC ANH 07/06/2021 200.000 TG

46 Huynh Thi Diem Thuy Trường THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 100.000 TG

47 MB(520993) 07/06/2021 100.000 TG



48 NGUYEN THI QUYNH Trường THCS Vĩnh Lộc B 07/06/2021 200.000 TG

49 TRUONG MINH THU 07/06/2021 200.000 TG

50 CĐCS Trường THCS Phong Phú 07/06/2021 1.320.000 TG

51 Nguyen Thi Thuy GV Trường  THCS VINH LOC B 07/06/2021 300.000 TG

52 CDCS Trường MN HOA SEN 07/06/2021 1.800.000 TG

53 TRAN THI HAI ANH Trường THCS Vinh Loc B 07/06/2021 300.000 TG

54 T.Trang 07/06/2021 200.000 TG

55 Nguyen Anh Thu  Trường THCS Vinh Loc B 07/06/2021 200.000 TG

56 TO THI MINH THUC 07/06/2021 100.000 TG

57 VO THI HONG NHUNG 07/06/2021 100.000 TG

58 Tập Thề Trường TH An Phú Tây 07/06/2021 2.350.000 TG

59 LE THANH TRUNG 07/06/2021 300.000 TG

60 Trường TH Tân Túc 2 07/06/2021 5.600.000 TG

61 NGUYEN THI THU HAI 07/06/2021 100.000 TG

62 Trường TH  An Hạ 07/06/2021 3.000.000 TG

63 NGUYEN THI HUONG 07/06/2021 50.000 TG

64 NGUYEN THI HOANG YEN 07/06/2021 100.000 TG

65 Mai Le Huyen 08/06/2021 200.000 TG

66 PHAN THI NGOC ANH Trường TH Việt Mỹ 08/06/2021 300.000 TG

67 TRAN THI THU HIEU 08/06/2021 100.000 TG

68 CDCS Trường MN Hoàng Anh 2 08/06/2021 2.750.000 TG

69 CDCS Trường MN Baby 08/06/2021 5.200.000 TG

70 CDCS Trường TH Lê Minh Xuân 3 08/06/2021 1.900.000 TG

71 Trường THCS Gò Xoài 08/06/2021 7.000.000 TG

72 CĐCS Trường TH Vĩnh Lộc A 08/06/2021 6.300.000 TG

73 Nguyen Thi Kim Chi Trường MN30-4 08/06/2021 200.000 TG

74 CDV CDCS Trường MN 30-4 08/06/2021 500.000 TG

75 Trường TH Bình Hưng 08/06/2021 2.500.000 TG

76 NGUYEN THI TY  Trường THCS Võ Văn Vân 08/06/2021 200.000 TG

77 Trieu Nhat Linh Trường THCS Vĩnh Lộc B 08/06/2021 200.000 TG

78 NGUYEN THI MY CONG  Trường MN Hoa Thiên Lý 1 09/06/2021 500.000 TG

79 CDCS Truường MN Bé Yêu 09/06/2021 7.000.000 TG

80 TRUONG THI THUY NHU 09/06/2021 100.000 TG

81 Trường TH Võ Văn Vân 09/06/2021 3.390.000 TG

82 CĐ Trường MN Hoa Mai 09/06/2021 3.000.000 TG

83 Trường TH Phạm Hùng 09/06/2021 2.900.000 TG

84 CĐCS MN Hoa Phượng 1 09/06/2021 3.050.000 TG

85 VO THI HONG LY 09/06/2021 100.000 TG
86 09/06/2021 200.000 TG

87 Trường MG Hoa Phượng 10/06/2021 3.222.000 TG

88 CĐCS Trường TH Hưng Long 10/06/2021 4.900.000 TG

89 Trường MN Quỳnh Hương 2 10/06/2021 1.350.000 TG

90 CDCS Trường MN Quỳnh Anh 10/06/2021 1.500.000 TG

91 CĐCS Trường TH Huỳnh Văn Bánh 10/06/2021 7.150.000 TG

92 Trường MN HOA LAN 10/06/2021 3.320.000 TG

93 CDCS UBND Xã Tân Kiên 10/06/2021 3.700.000 TG

94 Trường THCS Vĩnh Lộc A 11/06/2021 9.400.000 TG

95 CDCS Chi cục Thống Kê 11/06/2021 1.000.000 TG

96 CDCS Trường  TH Tân Quý Tây 11/06/2021 2.000.000 TG

97 CĐCS Trường THCS Bình Chánh 11/06/2021 1.600.000 TG

98 TRAN THI MY DUNG Trường THCS Nguyễn Thái Bình 11/06/2021 200.000 TG

99 CDCS Phòng TNMT 11/06/2021 500.000 TG

100 Trường TH Phong Phú 2 11/06/2021 12.720.000 TG

101 PHAN THI KIM HONG Trường MG Hoa Đào 11/06/2021 1.300.000 TG

102 CDCS Trường TH Tân Túc 11/06/2021 2.000.000 TG



103 TRAN THI MY THAM 11/06/2021 500.000 TG

104 CDCS Trường MN Sen Hồng 11/06/2021 3.700.000 TG

105 CB GV CNV Trường TH Vĩnh Lộc 2 11/06/2021 8.900.000 TG

106 12/06/2021 200.000 TG

107 VO THI KIM THOA 12/06/2021 300.000 TG

108 CDCS Trường MN HOA SEN 2 14/06/2021 1.050.000 TG

109 TRAN MONG TUYEN CB GV NV Trường THCS Qui Đức 14/06/2021 4.000.000 TG

110 NGUYEN THANH HIEP 14/06/2021 200.000 TG

111 CB GV CNV Trường TH Trần Quốc Toản 14/06/2021 2.900.000 TG

112 CB GV CNV Trường TH Trần Quốc Toản 14/06/2021 600.000 TG

113 Công Đoàn Trường THCS Tân Nhựt 14/06/2021 2.300.000 TG

114 Trường TH Cầu Xáng 14/06/2021 2.150.000 TG

115 Trường TH Lương Thế Vinh 15/06/2021 1.500.000 TG

116 CDCS Trường THCS Võ Văn Vân 15/06/2021 660.000 TG

117 DOAN VAN TU 15/06/2021 170.000 TG

118 NGUYEN THI PHUONG THAO Trường TH Bình Hưng 15/06/2021 100.000 TG

119 CDCS Trường TH Bình Chánh 15/06/2021 3.450.000 TG

120 Chi Cục Thuế huyện Bình Chánh 15/06/2021 5.218.000 TG

121 Công ty TNHH Nhựa Tứ Hưng 15/06/2021 20.000.000 TG

122 CĐCS Trường TH  An Phú Tây 2 15/06/2021 1.900.000 187.053.333

123 CĐCS Trường MN Hoa Hồng 07/06/2021 2.250.000 TM

124 CĐCS Trường TH Lê Minh Xuân 2 09/06/2021 3.500.000 TM

125 CĐCS Trường THCS Tân Quý Tây 10/06/2021 2.650.000 TM

126 CĐCS Trường TH Lại Hùng Cường 11/06/2021 6.350.000 TM

127 Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý huyện Bình Chánh năm 2019-2020 14/06/2021 14.541.000 TM

128 CĐCS Trường MN Hoa Anh Đào 14/06/2021 2.700.000 TM

129 CĐCS Trường THCS Nguyễn Văn Linh 14/06/2021 3.150.000 TM

130 CĐCS Trường TH Kim Đồng 15/06/2021 3.650.000 TM
131 15/06/2021 200.000 TG

132 Trường MN Quỳnh Hương 15/06/2021 4.980.000 TG

133 NGUYEN LE HOANG OANH Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 200.000 TG

134 CAO THI VAN ANH  Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 200.000 TG

135 THANH LONG  Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 200.000 TG

136 Trường TH Phong Phú 16/06/2021 5.300.000 TG

137 VO THI KIM KHUYEN Trường MN Hoa Thiên Lý 2 16/06/2021 1.900.000 TG

138 CDCS Trường MN Hướng Dương 2 16/06/2021 1.500.000 TG

139 NGUYEN THI PHUONG TRA Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 100.000 TG

140 Trường MN Hoa Thiên Lý 16/06/2021 1.000.000 TG

141 Nguyen Thao Luyen Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 100.000 TG

142 261597-Agribank 16/06/2021 100.000 TG

143
HUYNH MAI THAO  va
 LE  THI HUYNH MAI Trường THCS Vĩnh Lộc B 16/06/2021 400.000 TG

144 CĐCS Trường TH Tân Nhựt 6 17/06/2021 1.410.000 TG

145 TRAN THI MAN Trường THCS Tân Túc 17/06/2021 4.500.000 TG

146 NGUYEN VAN MINH Trường TH Trần Nhân Tôn 17/06/2021 100.000 TG

147 Trường MN Hoa Sen 3 17/06/2021 200.000 TG

148 Trường TH Tân Quý Tây 3 17/06/2021 2.000.000 TG

149 Tran Thi Thuy Hang Trường TH Nguyễn Văn Trân 18/06/2021 200.000 TG

150 CĐCS Trường MN Ngọc Trâm 18/06/2021 1.700.000 TG

151 Trường TH Tân Nhựt 18/06/2021 2.200.000 TG

152 CDCS Trường MN Thủy Tiên 19/06/2021 2.650.000 TG

153 CDCS Trường TH Nguyễn Văn Trân 21/06/2021 2.200.000 TG

154 CDCS Truong MN Hoa Sen 3 21/06/2021 1.250.000 TG

155 Công ty TNHH Nhựa Tứ Hưng 21/06/2021 40.000.000 TG

156 CĐV Ban Bồi Thường GPMB HBC 21/06/2021 500.000 TG



157 CĐCS TT GDNN-GDTX HUYEN BC 21/06/2021 1.000.000 TG

158 MA THI LIEU Trường THCS Vinh Loc B 21/06/2021 200.000 TG

159 NGUYEN LE BICH LOAN Trường THCS Trần Nhân Tôn 21/06/2021 500.000 TG

160 PHAM TRUNG HUU Hiệu trưởng Trường TH Phạm Văn Hai 23/06/2021 2.000.000 TG

161 Trường THCS Hưng Long 24/06/2021 1.500.000 TG

162 Trường THCS Tân Kiên 24/06/2021 4.600.000 TG

163 LE THI THU HA Trường THCS VINH LOC B 26/06/2021 100.000 TG

Tổng cộng 310.834.333 208.144.333

1. Đã chuyển khoản tiền ủng hộ mua Vaccine Covid-19 về Liên đoàn Lao động Thành Phố đợt 1 : 70.530.000đ

2.
Đã chuyển khoản tiền ủng hộ mua Vaccine Covid-19 cho MTTQ Huyện đợt 1 :  
(do không có tài khoản chỉ thu tiền mặt nên chuyển hết về LĐLĐ Thành Phồ) 0

3
Đã chuyển khoản tiền kinh phí hỗ trợ chương trình " Vắc-xin cho công nhân" từ tiền tích lũy tài chính 
Công đoàn huyện về Liên đoàn Lao động Thành Phố  : 231.600.000đ

4 Đã chuyển khoản tiền ủng hộ mua Vaccine Covid-19 về Liên đoàn Lao động Thành Phố đợt 2 : 208.144.333đ


